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TÓM TẮT SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

         Việc rèn luyện kỹ năng nói và viết cho học sinh  có vị trí quan trọng như nhau nhưng việc rèn kỹ năng nói cho học sinh vẫn chưa đạt kết quả mong muốn. Viết đã khó, diễn đạt ý từ bài viết thành lời nói còn khó hơn, nhất là những em không quen nói, kể chuyện. Trong khi đó, Tập làm văn nói lại yêu cầu học sinh trình bày một bài nói theo chủ điểm đề bài đã cho. Học sinh đã chưa có thói quen, kỹ năng nói, chưa biết cách diễn tả ý bài Tập làm văn nói. Thầy cô giáo lại chưa thấy hết vai trò quan trọng của tiết Tập làm văn nói là nhằm hỗ trợ, bổ sung cho nhau trong tiết Tập làm văn viết, còn  xem nhẹ chưa đầu tư vì: Phân môn Tập làm văn nói không có trong các kỳ thi. Do đó, tiết dạy này hiện chưa mang lại hiệu quả cao như mong muốn, chưa kích  thích nhu cầu nói của học sinh. 

          Như vậy là một yêu cầu cấp  thiết ở đây làm sao  nâng cao chất lượng của tiết dạy Tập làm văn nói ở trường Tiểu học nhất là lớp 3. Đồng thời việc dạy có chất lượng tiết Tập làm văn nói sẽ hỗ trợ cho các em học tốt  tiết Tập làm văn viết. Chính vì vậy, tôi đã mạnh dạn chọn đề tài: “Rèn kỹ năng nói cho học sinh trong phân môn Tập làm văn lớp 3” để nghiên cứu nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của tiết Tập làm văn.
2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến

    - Các trường Tiểu học 

    - Thời gian áp dụng: Từ tuần 1 năm học 2018 – 2019
    - Đối tượng áp dụng: Học sinh lớp 3
3. Nội dung sáng kiến

 *  Tính mới, tính sáng tạo của sáng kiến: 

- Giáo viên nên cho học sinh phân tích đề trong thể so sánh sự giống khác nhau giữa đề bài mới và đề bài cũ đã học. Học sinh tự tìm hiểu phát hiện ra sự giống nhau, khác nhau đó và trả lời được những câu hỏi nêu sau khi so sánh.
 - Giáo viên nên định rõ mục đích yêu cầu, nhiệm vụ quan sát và hướng dẫn học sinh quan sát. Học sinh ghi chép lại những điều kiện quan sát được trên cơ sở đó tự rút ra kết luận, cuối cùng trình bày các kết quả do mình quan sát được.

- Cần xây dựng một hệ thống từ vựng nhất định, các em phải chọn ra những từ phù hợp với bài văn của mình
 - Trong giờ Tập làm văn, khi chữa những lỗi về hình thức cũng cần chú ý tới phong cách khẩu ngữ của Tập làm văn nói, không đòi hỏi khắt khe như với bài viết nhưng cần đạt yêu cầu tối thiểu về nội dung và hình thức. Ngoài ra, trong bài văn nói còn có những lỗi phát âm cần tập trung chữa các lỗi có tính chất phổ biến ở địa phương nơi trường đóng, đồng thời chữa các lỗi có số ít học sinh mắc phải nhưng có tính trầm trọng.

 - Muốn cho giờ học đạt kết quả cao hơn thì bên cạnh nêu những lỗi về dàn ý, giáo viên cần có dự kiến phân loại những lỗi thành từng nhóm tiêu biểu và thiết kế những bài tập sửa lỗi cho từng nhóm. Giáo viên cần quan tâm, chuẩn bị công phu trong việc thống kê lỗi để tìm lỗi phổ biến của học sinh, tìm dẫn chứng minh hoạ, nhận xét... Qua đó, học sinh có ý thức tự sửa, đỡ rụt rè giúp các em mạnh dạn hơn trong giờ làm miệng và nâng cao được chất lượng bài văn của mình.
*  Khả năng áp dụng của sáng kiến: Sáng kiến về “Rèn kỹ năng nói cho học sinh trong phân môn Tập làm văn lớp 3”  có thể áp dụng cho tất cả các lớp khối 3 các trường Tiểu học và có thể áp dụng một phần đối với học sinh lớp trên của bậc Tiểu học.

* Lợi ích thiết thực của sáng kiến: Tăng cường giúp đỡ học sinh phát âm đúng, dùng từ chính xác, đặt câu đúng quy tắc ngữ pháp, rèn cho học sinh phát biểu ý kiến rành mạch, rõ ràng, biết sử dụng ngữ điệu, điệu bộ diễn tả nhằm hỗ trợ cho sự thể hiện nội dung.

4. Khẳng định giá trị, kết quả đạt được

       Qua quá trình áp dụng kinh nghiệm  “Rèn kỹ năng nói cho học sinh trong phân môn Tập làm văn lớp 3”,  tôi nhận thấy kết quả rất khả quan. Đa số các em nói rõ ràng, mạch lạc, tự tin, không còn rụt rè, mắc lỗi ít. Nhiều em mạnh dạn xung phong phát biểu, biết bộc lộ ngữ điệu lời nói phù hợp với văn cảnh, biết sử dụng các từ ngữ hay gợi tả hình ảnh, âm thanh,  những hình ảnh so sánh, nhân hoá làm cho bài văn thêm sinh động. 

5. Đề xuất khuyến nghị để thực hiện áp dụng hoặc mở rộng sáng kiến

      - Nhà trường, tổ chuyên môn thường xuyên tổ chức các chuyên đề về việc giảng dạy phân môn Tập làm văn.
      - Cung cấp thêm tài liệu, đồ dùng, thiết bị cho giảng dạy. 

      - Nắm chắc các phương pháp dạy phân môn Tập làm văn.
      - Khai thác vốn hiểu biết của học sinh để học sinh tự tin trong học tập.

      - Phối hợp tốt với phụ huynh học sinh trong việc giúp đỡ học sinh học tập.
MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

1.1.  Lý do chọn sáng kiến

   Chúng ta đã biết ngôn ngữ (tiếng nói) là công cụ giao tiếp đặc biệt của loài người. Ngôn ngữ còn là vỏ tư duy. Tư duy của loài người càng phát triển thì ngôn ngữ càng phát triển và ngược lại ngôn ngữ càng phát triển càng tạo điều kiện cho tư duy phát triển nhanh hơn. Bởi vậy ngôn ngữ càng hoàn hảo càng giúp cho khả năng nhận thức sâu sắc. 


   Trong cuộc sống của con người ngoài những sinh hoạt ăn ngủ, lao động, học tập ... thì không thể không có giao tiếp. Giao tiếp có vai trò quan trọng đối với đời sống con người. Đó là hiện tượng đặc thù của con người và chỉ có con người  mới có giao tiếp thật sự khi sử dụng phương tiện ngôn ngữ, lời nói. Vậy giao tiếp là hình thức đặc thù cho mối quan hệ giữa người với người được thực hiện  thông qua công cụ chủ yếu là lời nói. Hơn nữa, không có giao tiếp thì không có tồn tại của xã hội, vì xã hội luôn là một cộng đồng người. Giao tiếp là cơ chế bên trong của sự tồn tại và phát triển của xã hội. Tuy nhiên không phải ai sinh ra cũng biết giao tiếp và giao tiếp tốt. Do đó con người phải học cách giao tiếp tốt và nhất là phải học ngay từ đầu khi còn bé. Vậy nên dạy học cho trẻ giao tiếp lúc nào ? Ngôn ngữ còn là sự sáng tạo kỳ diệu của loài người. Vì thế dạy giao tiếp cho trẻ trước hết là dạy cách sử dụng ngôn ngữ của loài người. 


   Phân môn Tập làm văn ở trường Tiểu học được dạy từ lớp 1 đến lớp 5 với hai dạng bài: Tập làm văn nói và Tập làm văn viết. Tập làm văn viết nhằm rèn luyện cho học sinh khả năng viết văn theo đề bài đã cho. Đây là dạng mà thầy cô giáo có nhiều kinh nghiệm và thành công hơn. Trong khi đó, ở Tiểu học, các tiết Tập làm văn nói bắt đầu từ lớp 1 với các kiểu bài quan sát tranh, kể lại câu chuyện thuộc chủ đề luyện nói ..., lên lớp 4 – 5, các tiết này được bố trí phong phú hơn theo từng đề bài văn học. Tuy việc rèn luyện kỹ năng nói và viết cho học sinh  có vị trí quan trọng như nhau, việc rèn kỹ năng nói cho học sinh vẫn chưa đạt kết quả mong muốn. Viết đã khó, diễn đạt ý từ bài viết thành lời nói còn khó hơn, nhất là những em không quen nói, kể chuyện. Trong khi đó, Tập làm văn nói lại yêu cầu học sinh trình bày một bài nói theo chủ điểm đề bài đã cho. Học sinh đã chưa có thói quen, kỹ năng nói, chưa biết cách diễn tả ý bài Tập làm văn nói. Thầy cô giáo lại chưa thấy hết vai trò quan trọng của tiết Tập làm văn nói là nhằm hỗ trợ, bổ sung cho nhau trong tiết Tập làm văn viết, còn  xem nhẹ chưa đầu tư vì: Phân môn Tập làm văn nói không có trong các kỳ thi. Do đó, tiết dạy này hiện chưa mang lại hiệu quả cao như mong muốn, chưa kích  thích nhu cầu nói của học sinh. 

          Như vậy là một yêu cầu cấp  thiết ở đây làm sao  nâng cao chất lượng của tiết dạy Tập làm văn nói ở trường Tiểu học nhất là lớp 3. Đồng thời việc dạy có chất lượng tiết Tập làm văn nói sẽ hỗ trợ cho các em học tốt  tiết Tập làm văn viết. Chính vì vậy, tôi đã mạnh dạn chọn đề tài: “Rèn kỹ năng nói cho học sinh trong phân môn Tập làm văn lớp 3” để nghiên cứu nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của tiết Tập làm văn.

1.2.  Mục đích của đề tài
a. Lý luận:

          Đề tài: “Rèn kỹ năng nói cho học sinh trong phân mônTập làm văn lớp 3” trọng tâm chính là rèn kỹ năng nói cho các em, nhằm nâng cao cho các em trình bày miệng theo đề tài đã cho. Tiết Tập làm văn góp phần phát triển ở học sinh năng lực nói một bài theo hình thức độc thoại. Đề tài đi sâu vào nghiên cứu thao tác, phương pháp tiến hành và các điều kiện khác để rèn kỹ năng nói cho học sinh qua giờ Tập làm văn lớp 3. 

b. Thực tiễn:

- Khảo sát thực tế giảng dạy Tập làm văn nói ở lớp 3 hiện nay của địa phương 
- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc dạy Tập làm văn nói lớp 3.

- Soạn giáo án theo hướng cải tiến nội dung và phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng Tập làm văn nói cho học sinh lớp 3. Thực hành và qua đó đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy Tập làm văn nói cho học 
sinh lớp 3.
1.3. Phương pháp nghiên cứu

      Để đạt được mục đích của đề tài, tôi đã sử dụng một số phương pháp  sau:

           a) Phương pháp tìm hiểu tư liệu.

           b) Phương pháp điều tra khảo sát thực tế. 

           c) Phương pháp so sánh đối chiếu.

           d) Phương pháp thống kê.

           e) Phương pháp thực nghiệm.
1.4. Giới hạn của sáng kiến
    - Sách giáo khoa của học sinh (Tiếng Việt 3 - Tập 1, 2) 

    - Sách hướng dẫn giảng dạy của giáo viên (Phần hướng dẫn giảng dạy phân môn Tập làm văn)

    - Việc dạy phân môn Tập làm văn của giáo viên và học phân môn Tập làm văn của học sinh lớp 3.
2. Cơ sở lí luận của vấn đề
2.1 Cơ sở ngôn ngữ học:
- Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết.
- Ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết được quy định bởi sự khác nhau trong hình thức giao tiếp bằng lời (lời nói miệng và lời nói viết).
 Dạng nói và dạng viết có những khác nhau cơ bản như sau:

 - Dạng nói dùng âm thanh ngữ điệu làm phương tiện biểu hiện. 

 - Dạng viết là dùng chữ cái, dấu thanh và dấu câu làm phương tiện biểu hiện. 

 Trong dạng nói, ngôn ngữ thay đổi về ý nghĩa và về cảm  xúc phụ thuộc  vào ngữ điệu lời nói. Chính ngữ điệu làm cho lời nói, từ ngữ có sắc thái đa dạng, có khi đối lập nhau về nghĩa. 

 Trong dạng viết ngữ điệu không tồn tại. Những dấu câu (dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm cảm, dấu hỏi, dấu chấm lửng, ...) được dùng chủ yếu là để diễn đạt rõ ràng mối quan hệ giữa các thành phần trong lời nói.

2.2 Cơ sở tâm lý giáo dục:

          Học sinh lớp 3, ngoài những đặc điểm chung còn có những hạn chế về đặc điểm tâm lý nên điều kiện tiếp xúc xã hội của các em còn hạn chế. Các em còn rụt rè và chưa tự tin lắm. Chính vì vậy mà trong giờ học các em ít phát biểu, nhất là trong giờ Tập làm văn nói, các em rất ngại nói khi cô giáo gọi đứng lên trình bày bài của mình. Một vài các em khác tuy có bạo dạn hơn song khi đứng lên nói các em không dám bộc lộ ngữ điệu, lời nói sao cho phù hợp với văn cảnh, chủ yếu các em như đọc thuộc bài sau khi đã có sự chuẩn bị trước ở nhà. Một vài em khác khi được cô giáo (thầy giáo) gọi đứng lên nhận xét bài của bạn thì các em cũng rụt rè ít phát biểu ý kiến của mình. Chính vì vậy mà giờ Tập làm văn nói thường diễn ra một cách nặng nề, buồn tẻ nên các bài viết văn của học sinh thường mắc nhiều lỗi sai, bài văn chưa có sự sáng tạo linh hoạt.

          Từ những đặc điểm tâm lý đó của học sinh, người giáo viên dạy lớp 3 nói riêng và giáo viên dạy Tiểu học nói chung cần phải thay đổi lối giảng dạy, lối tư duy cho bấy lâu nay nhằm rèn kỹ năng nói ở tất cả các môn học nói chung và đối môn với Tập làm văn nói riêng. 

3. Thực trạng của việc dạy học Tập làm văn lớp 3
3.1 Chương trình và sách giáo khoa:

        Phân phối chương trình lớp 3, mỗi tuần có một tiết Tập làm văn. Như vậy, tổng cộng có 31 tiết cả năm học. Các tiết Tập làm văn ở lớp 3 được xây dựng theo hai trục là  chủ điểm  và kỹ năng, trong đó chủ điểm được lấy làm khung cho cả cuốn sách còn kỹ năng được lấy làm khung cho từng tuần, từng đơn vị học. Tiếng Việt 3 gồm 15 đơn vị học, mỗi đơn vị gắn với một chủ điểm học trong 2 tuần (riêng chủ điểm Ngôi nhà chung  học  trong 3 tuần).

          a) Ưu điểm của chương trình , nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt 3 (đối với phân môn Tập làm văn)

       - Chương trình đảm bảo tính hệ thống. Cụ thể là:

+ Văn nói (theo chủ đề từng tuần)

+ Văn nghe – kể, văn kể
+ Văn viết thư, văn đơn từ
- Hệ thống chương trình xây dựng theo đường tròn đồng tâm gần gũi với các em. Ví dụ: Văn kể, học sinh kể những gì diễn ra xung quanh mình thật giản dị chân thành, sau đó học sinh viết một đoạn văn ngắn từ 5-7 câu.

Ví dụ: Kể về gia đình; Kể lại buổi đầu đi học, ...
Các thể loại được viết theo chủ đề của từng tuần theo vòng tròn xoáy trôn ốc: Văn viết thư, viết đơn từ.

Tính cân đối được thể hiện nội dung chương trình theo từng tuần, hàng tháng, học kỳ và năm học. Như vậy, tính sư phạm được chú trọng và phát huy có hiệu quả.
          b) Nhược điểm của chương trình nội dung sách giáo khoa:

Sách giáo khoa hiện hành đã (chú ý) hình thành và phát triển kỹ năng giao tiếp cho học sinh ở bậc cao hơn: Không phải là các nghi thức lời nói thông thường như chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi, ... mà là các hoạt động có tính chất giao tiếp như viết thư, làm đơn, khai giấy tờ, hội họp, giới thiệu hoạt động, ....

Tuy nhiên những đề bài vượt quá khả năng tư duy đối với học sinh lớp 3 như một số bài quá khó, chưa gần gũi với đối tượng học sinh như: Đơn xin vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, ghi chép sổ tay hay với đề bài : Hãy giới thiệu hoạt động của tổ em trong tháng vừa qua với một đoàn khách đến thăm lớp. 

         Một số đề bài không nêu cụ thể đối tượng giao tiếp, chắc chắn rằng lời lẽ trong các bài viết của học sinh sẽ na ná như nhau. Dường như trong mọi trường hợp các em đều cho rằng mình viết bài này cho cô giáo, thầy giáo của mình. Nếu như đối tượng giao tiếp chỉ  được xác định như thế thì kết quả là quá chật hẹp, cứng nhắc, khiến cho giọng của các em dần trở nên khô cứng, dập khuôn.

3.2 Phương pháp dạy Tập làm văn:
       Quy trình một giờ Tập làm văn  được tiến hành như sau:
           
a) Kiểm tra bài cũ
        Yêu cầu học sinh làm lại bài tập ở tiết trước, bài tập ở nhà hoặc nhắc lại những nội dung cần ghi nhớ về kiến thức, kỹ năng ở bài học trước, giáo viên cùng học sinh nhận xét, đánh giá.

         b) Dạy bài mới

      * Giới thiệu bài mới (theo gợi ý sách giáo viên)

      * Hướng dẫn làm bài
Giúp học sinh nắm vững yêu cầu của bài tập (bằng câu hỏi, bằng lời giải thích)
       - Giúp học sinh chữa một phần của bài tập mẫu,

       Tổ chức cho học sinh trao đổi, nhận xét về kết quả, rút ra những điểm ghi nhớ về tri thức.

        * Củng cố – dặn dò
Giáo viên chốt lại nội dung kiến thức và kỹ năng đã học: Nêu yêu cầu những hoạt động nối tiếp.


* Ưu điểm:

     -  Sách giáo khoa thể hiện rõ các hoạt động của giáo viên và học sinh trong giờ Tập làm văn miệng.

      -  Có thời gian cụ thể cho từng nội dung.
      -  Quy trình dạy Tập làm văn nói phù hợp với cấu trúc lời nói.


* Nhược điểm:
     - Sách giáo khoa chỉ đạo chưa rõ ràng, dẫn đến việc hiểu nhầm giờ văn miệng, phục vụ cho giờ văn viết, chỉ cần đọc bài làm ở nhà một cách rõ ràng, mạch lạc là đạt yêu cầu của tiết học.
       -  Hầu hết học sinh khi được cô giáo gọi trình bày bài miệng thì các em đều nhìn vào bài viết đã chuẩn bị sẵn để trình bày( nói) chứ không nhìn vào dàn ý để nói.
4. Một số giải pháp thực hiện 

4.1. Giải pháp chung :

    Ở lớp 3 các em chưa học cách làm một bài văn với bố cục hoàn chỉnh 3 phần mà các em chỉ học cách làm một đoạn văn, thông qua quá trình rèn luyện ở 5 kỹ năng: Phân tích đề bài, tìm ý và lập dàn ý, làm văn miệng (ở lớp), văn viết ( ở lớp), kiểm tra, đánh giá và trả bài.

4.1.1. Phân tích đề :

    Đây là bước quan trọng, định hướng cho các em làm bài. Với bất kỳ một bài Tập làm văn nào thì khâu đầu tiên giáo viên và học sinh cần thực hiện đó là phân tích đề (tìm hiểu đề). Khâu này gồm các bước : Đọc đề bài, xác định từ ngữ quan trọng, xác định quan hệ giữa các vấn đề về ngữ pháp và lôgic, xác định nội dung của đề và trọng tâm, xác định kiểu bài và giới hạn khác nghĩa là giáo viên cần hướng dẫn học sinh trả lời được những câu hỏi sau:

    - Đề bài yêu cầu chúng ta thuộc thể loại văn nào?

    - Đề bài yêu cầu gì?

    - Phạm vi đề bài đến đâu ?

    - Trọng tâm bài ở chỗ nào?

    Giáo viên nên cho học sinh phân tích đề trong thể so sánh sự giống khác nhau giữa đề bài mới và đề bài cũ đã học. Học sinh tự tìm hiểu phát hiện ra sự giống nhau, khác nhau đó và trả lời được những câu hỏi nêu sau khi so sánh.
    Ví dụ : Kể hoặc tả ngắn về người thân, gia đình (về em bé, ông em hoặc bà em) ta thấy điểm giống nhau. Để tả người nhưng điểm khác nhau ở đây là lứa tuổi (hoặc cùng tả em bé nhưng đặc điểm của em bé gái sẽ khác em bé trai...) hình dáng, tính tình, hoạt động... khác nhau.

    Như vậy nếu cùng thể loại ta sẽ thấy điểm khác nhau về nội dung, phạm vi mà đề tài yêu cầu.

4.1.2. Tìm ý :

    Sau khi phân tích đề, học sinh phải tìm tư liệu làm bài (tìm ý) mỗi kiểu bài có một cách tìm ý riêng.

    Với kiểu bài kể hoặc tả, quan sát là cơ sở để tìm ý. Nó sử dụng rộng rãi trong quá trình dạy ở Tiểu học. Giáo viên chỉ là người hướng dẫn học sinh quan sát và để các em quan sát độc lập, sáng tạo. Mỗi em tiếp cận đối tượng ở một góc nhìn riêng làm cho bài thêm phong phú.

    Giáo viên nên định rõ mục đích yêu cầu, nhiệm vụ quan sát và hướng dẫn học sinh quan sát. Học sinh ghi chép lại những điều kiện quan sát được trên cơ sở đó tự rút ra kết luận, cuối cùng trình bày các kết quả do mình quan sát được.

    Quan sát thường theo trình tự sau :

    - Cho học sinh tiếp cận đối tượng cùng một lúc ở nhiều góc độ khác nhau.

    - Từ những góc độ khác nhau đó ta tri giác bằng mắt, tai nghe, mũi ngửi... Trong thực tế, học sinh thường chỉ dùng mắt để quan sát, ít dùng các giác quan khác. Giáo viên cần đặt câu hỏi để yêu cầu học sinh tập sử dụng tối đa các giác quan của mình để thu nhập những nhận xét khác nhau về đối tượng quan sát giữa các em làm bài sinh động hơn.
    Ví dụ : Kể về một người hàng xóm mà em quý mến ... ta nhờ mắt và tay ta nhận thấy người đó có nước da trắng hồng, dáng cao thanh mảnh... hoặc tả đôi tay bà : xù xì, ram ráp với những nếp nhăn và sạm nắng.

    - Học sinh phải biết sử dụng trình tự không gian, thời gian quá trình phát triển dấu ấn thời gian trên là hình dáng hoạt động của con người.

    - Phải có một quá trình trừu tượng hoá với những liên tưởng, tưởng tượng, so sánh để nêu bật các đặc điểm của đối tượng. Đối với các kiểu bài: nghe - kể, viết thư, ghi chép sổ tay, viết đơn theo mẫu... khi học sinh tìm ý, giáo viên cần đặt câu hỏi để học sinh hồi tưởng lại những diễn biến chung và những chi tiết đã biết về câu chuyện kể, sự việc hoặc để học sinh tưởng tượng ra những chi tiết mà mình muốn kể hoặc chọn lọc những tin tức cần thông báo.

    - Cần xây dựng một hệ thống từ vựng nhất định, các em phải chọn ra những từ phù hợp với bài văn của mình. Ví dụ: khi tả hình dáng của người cần có những từ : tầm thước, không cao lắm, thanh thanh... đúng với dáng hình của từng người.

4.1.3. Thiết kế các bài tập sửa lỗi :

    Để làm tốt một số bài văn nói (hay viết) ngoài kỹ năng ngôn ngữ, học sinh cần được rèn luyện thêm kỹ năng chữa bài, rút kinh nghiệm, nhằm đạt kết quả ngày càng cao hơn. Các em tập nhận xét bạn trong giờ Tập làm văn nói, tự rà soát bài của mình và chữa lỗi... Tất cả đều giúp học sinh tập luyện thói quen "tự điều chỉnh" lỗi trong giờ Tập làm văn nói.

    Những lỗi mà học sinh thường mắc khi làm bài tập làm văn là :

    - Về nội dung : Có những điểm lạc đề, xa đề, những điểm không chính xác, những hiểu biết lệch lạc trong cách kể, miêu tả, trong các chi tiết hoặc nội dung của câu chuyện sự việc...

    - Về kỹ năng : Học sinh thường mắc lỗi cả hai loại kỹ năng xây dựng văn bản và dùng từ đặt câu, lỗi chính tả.

    - Lỗi về dàn ý : Thiếu cân đối  (có ý quá dài, có ý quá ngắn), không làm nổi bật trọng tâm của bài, dàn ý không chặt chẽ, nhất quán, trình tự lộn xộn.

    - Lỗi về dùng từ, đặt câu và chính tả (các lỗi về hình thức).

+ Lỗi về dùng từ : Dùng từ sai nghĩa hoặc dùng không đúng với sức thái tình cảm của câu văn...

+ Lỗi về câu: Câu thiếu thành phần chính (chủ ngữ hay vị ngữ hoặc câu thiếu cả chủ ngữ và vị ngữ) nêu ý chưa trọn vẹn, câu rườm rà lủng củng.

    Trong giờ Tập làm văn, khi chữa những lỗi về hình thức cũng cần chú ý tới phong cách khẩu ngữ của Tập làm văn nói, không đòi hỏi khắt khe như với bài viết nhưng cần đạt yêu cầu tối thiểu về nội dung và hình thức. 

    Ngoài ra, trong bài văn nói còn có những lỗi phát âm cần tập trung chữa các lỗi có tính chất phổ biến ở địa phương nơi trường đóng, đồng thời chữa các lỗi có số ít học sinh mắc phải nhưng có tính trầm trọng.

    Bên cạnh những lỗi trên cũng cần  khắc phục những điểm sau : Đoạn văn khô khan, thiếu hình ảnh, ít cảm xúc, công thức máy móc do thiếu tưởng tượng, liên tưởng hồi ức... 

    Muốn cho giờ học đạt kết quả cao hơn thì bên cạnh nêu những lỗi về dàn ý, giáo viên cần có dự kiến phân loại những lỗi thành từng nhóm tiêu biểu và thiết kế những bài tập sửa lỗi cho từng nhóm. Giáo viên cần quan tâm, chuẩn bị công phu trong việc thống kê lỗi để tìm lỗi phổ biến của học sinh, tìm dẫn chứng minh hoạ, nhận xét... Qua đó, học sinh có ý thức tự sửa, đỡ rụt rè giúp các em mạnh dạn hơn trong giờ làm miệng và nâng cao được chất lượng bài văn của mình.

4.1.4. Cách đánh giá bài Tập làm văn nói của học sinh :

    Mỗi khi học sinh trình bày bài nói của mình, giáo viên cùng các em khác trong lớp cần đưa ra những nhận xét và sự đánh giá, nhưng đánh giá nhận xét thế nào để mang lại niềm vui thành công mà không phải sự bất công, nỗi khiếp sợ cho các em.

    Đánh giá kết quả bài nói cũng như kết quả văn học nói chung thường khó khăn hơn các môn học khác vì không có một đáp án, một khuôn mẫu nào được xem là chuẩn mực. sản phẩm của mỗi em bao giờ cũng là riêng của mỗi em, tạo nên sự phong phú muôn màu muôn vẻ. Vì vậy, giáo viên cần và không nên xem suy nghĩ cảm thụ của mình là chuẩn mực để đánh giá mà cần tôn trọng, khuyết điểm cái riêng, cái mới, cái độc đáo trong cách nghĩ, cách làm của các em.

    Cần có tiêu chí đánh giá cho mỗi bài nói để đảm bảo công bằng khi đánh giá. 

    Cụ thể tiêu chí đánh giá một đoạn hay một bài Tập làm văn nói.

    - Bài nói đạt được yêu cầu của đề (về thể loại, nội dung, phạm vi).

    - Không mắc lỗi về hành văn (dùng từ đặt câu) sắp xếp lựa chọn ý.

    - Bài nói sử dụng phong cách khẩu ngữ sinh động, hấp dẫn lôi cuốn   người nghe.

    - Bài nói phải có cảm xúc và mang đặc điểm riêng của người nói.

    Ví dụ : Với một bài văn kể về lễ hội hay về Hội khỏe Phù Đổng thì tiêu chí đánh giá như sau:

+ Bài nói dựng lại một bức tranh bằng hình ảnh, màu sắc, và gợi ra những âm thanh về hoạt động của nhiều người trong cùng một thời gian, cùng một địa điểm.
+ Sử dụng nhiều từ ngữ có chọn lọc, chọn lọc những chi tiết quan trọng, những hình ảnh gây ấn tượng diễn tả những nét đặc sắc, tiêu biểu của cảnh sinh hoạt.

+ Dùng lời văn của mình diễn đạt ý gẫy gọn, mạch lạc, môi trường diễn đạt ý được rõ ràng, sinh động, không sao chép một cách máy móc.

+ Bài văn phải có mạch cảm xúc và tâm trạng, phản ánh được năng lực sử dụng ngôn ngữ, khả năng cảm thụ, lối sống riêng.

    Bài văn nói đạt được những yêu cầu trên sẽ được đánh giá tốt.

    Giáo viên cần đánh giá nhận xét bài nói của học sinh đồng thời để học sinh mình có điều kiện đánh giá và nhận xét lẫn nhau nhưng không nên rạch ròi cái sai của học sinh mà chỉ cần chỉ ra cái sai để sửa chữa và động viên những gì đã đạt được. Muốn vậy giáo viên cần được nâng cao trình độ Tiếng Việt và Văn học, làm cho mình tự tin, công bằng, chủ động khi đánh giá. Bằng sự am hiểu tinh tế của mình, giáo viên phải làm cho cách đánh giá trở thành một biện pháp kích thích hứng thú của học sinh, giáo viên cần có sự khéo léo, tế nhị trong sự đánh giá và nhận xét. Cần kịp thời khen ngợi những ý kiến, những bài nói tốt hay có tiến bộ. Những bài chưa đạt yêu cầu cũng không nên vội vàng cho điểm kém hoặc chê bai nặng nề khiến học sinh xấu hổ, mặc cảm. Hãy cho các em cơ hội để sửa chữa những thiếu sót và dùng lời động viên, khuyến khích các em thấy tự tin hơn.

 4.2. Giải pháp cho từng kiểu bài cụ thể :

    Mỗi kiểu bài có những đặc trưng và yêu cầu riêng. Nhưng ở lớp 3, rèn kỹ năng nói chủ yếu được thực hiện với những kiểu bài; Miêu tả, thuật chuyện, kể chuyện, viết thư, viết đơn từ. Vì vậy tôi xin đưa ra những giải pháp cho các kiểu bài này.

         4.2.1. Văn miêu tả :

    Thể loại miêu tả ở lớp 3 với các kiểu bài: Tả người, tả cảnh sinh hoạt.

    Văn miêu tả có những đặc điểm sau :

+ Văn miêu tả mang tính thông báo, thẩm mỹ và chứa đựng tình cảm của người nói.

+ Văn miêu tả có tính sinh động và tạo hình.

+ Ngôn ngữ văn miêu tả giàu cảm xúc và hình ảnh.

Khi làm bài văn miêu tả cần nắm được các yêu cầu sau :

+ Quan sát kỹ (bằng các giác quan) đối tượng định tả để tìm ra những đặc điểm đặc trưng, nổi bật của đối tượng đó.

+ Miêu tả phải theo trình tự hợp lý. Ví dụ tả từ khái quát đến cụ thể, từ xa, đến gần, từ trên xuống dưới... có phân biệt cái chính, cái phụ (đối tượng chính cần tả cụ thể, tỉ mỉ, đối tượng phụ chỉ tả khái quát).

    Từ những đặc điểm và yêu cầu đó, tôi đã tiến hành nghiên cứu thực nghiệm và đưa ra một số phương pháp rèn kỹ năng nói cho học sinh lớp 3 khi học văn miêu tả.

                 a) Vấn đáp :

    Vấn đáp là hình thức đối thoại của dạy học. Nó tạo khả năng cho giáo viên hiểu biết học sinh, gần gũi với học sinh. Phương pháp này chiếm một vị trí quan trọng ở bậc tiểu học.

    Sử dụng phương pháp này giáo viên chỉ nên hỏi, không nên nói nhiều, không trả lời thay cho học sinh. Những câu hỏi học sinh không trả lời được thì giáo viên gợi ý hoặc cho học sinh khác bổ sung.

    Một số yêu cầu đối với câu hỏi :

    - Xác định rõ mục đích, yêu cầu, có nội dung vấn đáp.

    - Nội dung câu hỏi chính xác, rõ ràng, dễ hiểu, thống nhất, sát với trình độ học sinh.

    - Câu hỏi phải gọn gàng.

    - Câu hỏi có tác dụng kích thích tính tích cực, độc lập sáng tạo phát triển hứng thú của học sinh.

    Khi giáo viên đưa ra câu hỏi, phải thu hút được sự chú ý của cả lớp, sau đó mới chỉ định một học sinh trả lời, cả lớp lắng nghe để nhận xét. Nếu các em không trả lời được thì giáo viên cần gợi ý tránh để thời gian chết. Trong khi học sinh trả lời, giáo viên không cắt ngang và lắng nghe hết sau đó mới nhận xét, sửa chữa. Cần rèn kỹ năng nói ngay trong khi hỏi, đáp giữa thầy và trò, cần hướng dẫn các em thói quen nói tránh dập khuôn máy móc, sách vở.

                b) Sử dụng vở bài tập hoặc phiếu bài tập :

    Vở bài tập Tiếng Việt có một số bài điểm không hợp lý, những bài không hợp lý ta có thể soạn thay thế câu hỏi theo phiếu bài tập. Sau bước quan sát tìm ý, học sinh đã có những từ ngữ sử dụng cho bài văn miêu tả của mình. Học sinh phải lựa chọn từ ngữ diễn đạt kết quả quan sát vào vở bài tập (hoặc phiếu bài tập) rồi phải lựa chọn để trình bày miệng sao cho phù hợp.

    Phiếu hoặc vở bài tập phải đảm bảo làm sao cho mỗi chi tiết học sinh có thể đáp án một vài từ ngữ, hình ảnh, khi làm văn miệng học sinh sẽ chọn được một phương án tốt nhất cho bài văn của mình dựa trên nhận xét, góp ý của các bạn và của cô giáo, đồng thời học được những ý kiến hay của người khác.

                 c) Thảo luận nhóm :

    Thảo luận nhóm là hình thức tổ chức học sinh trao đổi với nhau theo nhóm nhỏ về một vấn đề nào đó và đưa ra ý kiến chung của nhóm mình để giải quyết vấn đề nêu ra.

    Mỗi nhóm sẽ tiến hành thảo luận để tìm ra những từ ngữ hình ành, cách diễn đạt cho nội dung của mình.

    Sau đó cả lớp hoạt động tập trung, đến nội dung nào thì nhóm đó phát biểu ý kiến tổng hợp của nhóm, các nhóm khác cũng có thể bổ sung sửa chữa nếu cần.

         4.2.2. Văn kể chuyện :

    Văn kể chuyện lớp 3 có những yêu cầu sau :

    - Phải có cốt truyện đan kết các sự việc thành cốt truyện hợp lý.

    - Kể lại được những diễn biến, sự việc chính, những chi tiết lý thú, hấp dẫn, miêu tả sinh động từ đó làm toát lên ý nghĩa của truyện hoặc câu chuyện.

    - Kể được trình tự diễn biến của truyện hay câu chuyện bằng lời kể của mình. Khi kể, cần biểu lộ thái độ, cảm xúc...

                 a) Xây dựng ngôi kể :

    Ngôi kể gắn liền với điểm nhìn của câu chuyện. Học sinh có thể kể theo ngôi thứ ba - người dẫn chuyện, hoặc nhập vai vào một trong các nhân vật để kể lại chuyện. Phải đảm bảo sự nhất quán của ngôi kể từ đầu đến cuối câu chuyện.

    Phải chọn vai nào để kể trong truyện sao cho sinh động, hấp dẫn.

                 b) Xây dựng trình tự kể :

    Muốn kể hay thì trước hết phải có chuyện. Để có chuyện kể giáo viên hướng dẫn học sinh xây dựng các diễn biến theo các bước sau.

    Bước 1 : Xác định rõ đối tượng kể là ai? làm việc gì ? có vai trò gì ?

    Bước 2 : Xác định rõ diễn biến của câu chuyện, giáo viên hướng dẫn học sinh bám theo câu chuyện đã biết để trả lời những câu hỏi sau :

    - Truyện bắt đầu thế nào ? Diễn biến theo trình tự thời gian ra. Những ai có liên quan ? Ai là nhân vật chính? Nhân vật chính đã làm những gì, nói cái gì, kết quả ra sao? Câu chuyện kết thúc như thế nào?

    - Những người nào, việc nào làm nổi rõ mục đích của câu chuyện?

    - Cần phải biết chọn lọc trong những chi tiết, sự kiện ấy những chi tiết, sự kiện chính, quan trọng.

         c) Kết hợp kể với tả :

    Để câu chuyện kể thêm sinh động, hấp dẫn người kể nên kết hợp với miêu tả. Phần nội dung là cốt lõi, còn phần miêu tả làm cho bài văn thêm sống động có sức truyền cảm có thể kết hợp tả với kể bằng cách.

- Dùng các từ ngữ miêu tả xen vào câu văn giới thiệu để làm rõ hơn về quang cảnh, khung cảnh diễn ra sự việc.

- Hoặc văn nói, các em có thể dùng giọng điệu, cử chỉ để kết hợp với tả xen vào kể để bài nói thêm sinh động. Tuy nhiên không nên quá lạm dụng vai trò của văn miêu tả, tả lan man.

    Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng vở hoặc phiếu bài tập và vấn đáp vào trong bài dạy.

4.3. Một số giải pháp bổ sung, ngoại khoá :

4.3.1. Xây dựng kịch bản mở :

    Đóng kịch bản mở sẽ có hiệu quả cao hơn kịch bản có sẵn cho việc rèn kỹ năng nói cho học sinh. Ta chủ động tạo tình huống giao tiếp môi trường giao tiếp, từ đó nảy sinh nhu cầu sản sinh văn bản nói. Nên đưa đề tài có trước để học sinh chuẩn bị và nói tốt hơn.

4.3.2. Tham quan :

    Nhiều khi học sinh làm một bài làm văn cảm thấy bí, thấy khó, không biết nói gì, hoặc có khi nói không đúng, không chính xác. Nguyên nhân quan trọng vì các em thiếu vốn hiểu biết thực tế về đối tượng, thiếu nguyên liệu để xây dựng lên bài văn. Học sinh không thể tả cảnh sinh hoạt, hội chợ khi chưa được đi thăm quan nó... Giáo viên cần tổ chức cho học sinh tiếp xúc với cảnh, vật, người thực, việc thực... như: đi thăm quan danh lam thắng cảnh, thăm các bà mẹ anh hùng... Những hoạt động ấy rất có tác dụng đối với việc rèn kỹ năng nói đối với học sinh.

    Khi đưa học sinh đến tham quan, giáo viên cần hướng dẫn :

- Cách quan sát, ghi nhớ cảnh vật, con người xung quanh.

- Ghi chép lại nội dung cần quan sát được.

           - Sau khi tham quan nên tổ chức cho học sinh thảo luận, báo cáo kết quả.
5 . Kết quả đạt được:
             Sau khi nghiên cứu nội dung, các giải pháp, tôi đã áp dụng vào thực tế học sinh của lớp mình phụ trách nhằm rèn kĩ năng nói cho các em trong giờ Tập làm văn  nói riêng cũng như môn Tiếng Việt nói chung. Tôi nhận thấy kết quả rất khả quan. Đa số các em nói rõ ràng, mạch lạc, tự tin, không còn rụt rè, mắc lỗi ít. Nhiều em mạnh dạn xung phong phát biểu, biết bộc lộ ngữ điệu lời nói phù hợp với văn cảnh, biết sử dụng các từ ngữ hay gợi tả hình ảnh, âm thanh,  những hình ảnh so sánh, nhân hoá làm cho bài văn thêm sinh động.
6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng
   - Giáo viên phải không ngừng học tập, trao dồi bản thân, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức của mình. 
- Thường xuyên trao đổi với các đồng nghiệp trong khối, tổ về những vướng mắc, khó khăn gặp phải trong quá trình giảng dạy. 
-Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn cũng như các buổi tổ chức chuyên đề của tổ, trường.

    - Nhà trường đầu tư mua sắm thêm các trang thiết bị, đồ dùng dạy học phục vụ cho từng bài như: bảng phụ, bảng nhóm, tranh ảnh minh họa, ...

   - Các cấp quản lý thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.


KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận 
Với sáng kiến “Rèn kỹ năng nói cho học sinh lớp 3 trong phân môn Tập làm văn ”, tôi mong muốn góp sức vào việc nâng cao chất lượng bài văn nói của học sinh. Từ việc nghiên cứu nguyên nhân đến tìm hiểu thực trạng của việc dạy học Tập làm văn với những thuận lợi và khó khăn hiện nay. Tôi cũng đã mạnh dạn đề xuất và kiến nghị một số giải pháp góp phần rèn luyện kỹ năng nói cho học sinh, đồng thời cũng tiến hành dạy thực nghiệm để kiểm tra tính khả thi của những giải pháp đó. Trên cơ sở kết quả thực nghiệm cũng như theo đánh giá của những giáo viên đã qua kinh nghiệm giảng dạy, tôi tin rằng việc áp dụng những giải pháp đề ra sẽ có tác dụng tích cực đối với việc rèn kỹ  năng nói cho học sinh. Để đạt được chất lượng văn nói tốt, tôi tin rằng cần phải có một quá trình lâu dài, liên tục để nâng cao dần Tập làm văn nói lên vị trí tương ứng với tầm quan trọng của  nó. Với giáo viên giảng dạy trực tiếp muốn  rèn kỹ năng nói cho học sinh cần luôn luôn tự bồi dưỡng kiến thức, học hỏi kinh nghiệm tìm tòi sáng tạo, phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, sử dụng linh hoạt các hình thức và phương pháp trong giờ dạy nhằm phát huy hết ưu điểm của từng phương pháp, phương tiện dạy học cao nhất. 

Việc áp dụng những phương pháp đề ra không phải sẽ đem lại kết quả ngay trong một vài tiết mà cần phải thường xuyên kiên trì. Cần lưu ý giảng dạy lấy học sinh làm trung tâm cho  mọi tiết dạy, phát huy vai trò chủ động sáng tạo của các em dưới sự điều khiển của giáo viên, luôn quan tâm đến việc tạo hứng  thú cho các em, tạo không khí lớp học sổi nổi, thoải mái. Dần dần làm cho tiết Tập làm văn miệng trở nên nhẹ nhàng, sinh động mà học sinh yêu thích hơn. Để rèn kỹ năng nói cho học sinh không chỉ dừng lại ở tiết Tập làm văn mà cần rèn luyện cho các em ở mọi lúc, mọi nơi, mọi tiết học, trong và ngoài nhà trường. 

* Mục đích của tiết Tập làm văn miệng là rèn kỹ năng nói cho học sinh.

- Thứ nhất là rèn phát âm đúng, dùng từ chính xác, đặt câu đúng quy tắc ngữ pháp.

- Thứ hai là rèn cho học sinh phát biểu ý kiến rành mạch, rõ ràng, biết sử dụng ngữ điệu, điệu bộ diễn tả nhằm hỗ trợ cho sự thể hiện nội dung.

Để có một bài văn nói tốt, đảm bảo tính chính xác, tính  đúng đắn và tính thẩm mỹ thì  giáo viên phải chuẩn bị những yêu cầu sau:

- Tạo hứng thú và nhu cầu nói cho học sinh tức là giáo viên phải chuẩn bị cho lời mở đầu vào bài sao cho có sự thu hút người nghe hoặc gây cảm xúc tác động kích thích không khí lớp học sôi nổi.

- Chuẩn bị tốt nội dung cần nói.

- Tạo hoàn cảnh giao tiếp tốt: Bởi vì học sinh lớp 3 tâm lý chưa ổn định, dễ bị hoàn cảnh bên ngoài chi phối nên giáo viên cần phải tạo hoàn cảnh giao tiếp tốt giúp các em tập trung chú ý và bình tĩnh tự tin khi giao tiếp.

2. Khuyến nghị
* Đối với nhà trường:

- Trước hết các tổ chuyên môn phải là chỗ dựa vững chắc tin cậy cho giáo viên trong việc cải tiến phương pháp dạy học, trau dồi chuyên môn đồng thời  tổ chức áp dụng sáng kiến kinh nghiệm có theo dõi, đánh giá kết quả sau khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm.
- Thường xuyên thăm lớp dự giờ để rút kinh nghiệm cho giáo viên nâng cao chất lượng dạy học.
- Tạo điều kiện phát huy những năng lực, sự sáng tạo trong giảng dạy của từng cán bộ giáo viên. Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học
* Đối với các cấp quản lý giáo dục:

- Đề nghị tổ chức các chuyên đề hội thảo trong phạm vi rộng hơn, cao hơn để giáo viên có dịp tiếp xúc và học tập tốt hơn.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên được đi học nâng cao chuyên môn nghiệp vụ
- Cung cấp kịp thời về trang thiết bị dạy học.

         Trên đây là những biện pháp nhằm “Rèn kỹ năng nói cho học sinh lớp 3 trong phân môn Tập làm văn”. Với khả năng có hạn của bản thân, trong quá trình tôi trình bày, chắc chắn còn bộc lộ  những hạn chế, sai sót. Tôi rất mong được sự chỉ đạo, đóng góp ý kiến của các cấp quản lý và bạn bè đồng nghiệp để sáng kiến của tôi được áp dụng có hiệu quả!
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